TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

VI SINH VẬT HỌC VÀ ỨNG DỤNG

Mã số học phần: 118070
1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: 
ĐH,CĐSP Sinh 
 

- Số tín chỉ : 03.

- Học kỳ: 6

- Học phần: Bắt buộc.

- Học phần tiên quyết: Tế bào học, Thực vật học, Động vật học, Hóa sinh học

- Các học phần kế tiếp: Di truyền học, Sinh học phân tử và CNSH

- Các học phần tương đương, học phần thay thế: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thực vật. Khoa KHTN Nhà A2.CSI ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Về kiến thức:  

Qua học phần sinh viên phải có kiến thức cơ bản về cấu tạo và các quy luật hoạt động sống trong các nhóm vi sinh vật, thấy được tính đa dạng về cơ chế trao đổi chất trong cơ thể vi sinh vật. Đồng thời phân tích được cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh học trong thực tiễn công nông nghiệp, y học, trong các quá trình công nghệ sinh học, công nghệ di truyền và công nghệ vi sinh.

2.2. Về kỹ năng:
- Sinh viên có kỹ năng thực hành, ứng dụng những quy luật hoạt động của vi sinh vật vào thực tiễn đời sống và sản xuất góp phần hướng nghiệp cho học sinh, có thể tích hợp giảng dạy các phần có liên quan trong chương trình Sinh học ở Trung học phổ thông và Trung học cơ sở.

- Sinh viên hình thành được kỹ năng làm thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học, từ đó định hướng và làm cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở các học kỳ sau. 
2.3. Về thái độ:
 - Qua môn học, sinh viên nhận thức được vai trò to lớn của vi sinh vật trong vòng tuần hoàn vật chất, từ đó giáo dục cho học sinh ý thức vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường.

3. Nội dung chi tiết học phần:

A.  LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN, XÊMINA

Chương I: Đại cương vê Vi sinh vật học

I. Đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của Vi sinh vật học

1. Đối tượng, nhiệm vụ của Vi sinh vật học

2. Lịch sử phát triển của Vi sinh vật học

II. Đặc điểm chung của vi sinh vật

III. Vị trí của vi sinh vật trong hệ thống sinh giới

IV. Các nhóm vi sinh vật chính

1. Vi sinh vật nhân sơ (Prokaryote)

2. Vi sinh vật nhân chuẩn (Eukaryote)

3. Vi sinh vật vô bào (Akaryote)

Chương II: Sinh lý học vi sinh vật

I. Dinh dưỡng và sinh trưởng, phát triển của vi sinh vật

II. Quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật

III. Hô hấp và quá trình lên men

III. Chu trình tuần hoàn C trong tự nhiên và vi khuẩn quang hợp

IV. Chu trình tuần hoàn N trong tự nhiên và vikhuẩn cố định nitơ phân tử

Chương III: Di truyền và biến dị ở vi sinh vật

I. Vật chất và cơ chế di truyền của virus (Vira) và cơ thể  nhân sơ (Prokaryote)
II. Vật chất và cơ chế di truyền ở cơ thể nhân chuẩn (Eukaryote), nhiễm sắc thể (Chromosomes) và các gen ngoài nhân

III. Đột biến ở vi sinh vật

IV. Giới tính ở vi sinh vât
V. Sinh học phân tử các hiện tượng biến nạp, tải nạp và tiếp hợp
VI. Ứng dụng công nghệ di truyền, công nghệ ADN

Chương IV: Đại cương về truyền nhiễm và miễn dịch

1. Các mối quan hệ giữa cơ thể và sinh vật

2. Cơ sở sinh hoá của quá trình gây bệnh và truyền nhiễm
3. Cơ chế đề kháng của cơ thể chủ, các loại miễn dịch
4. Kháng nguyên và kháng thể
5. Cơ sở tế bào của miễn dịch

Chương V: Vi sinh vật ứng dụng trong công nghiệp

I.Vi sinh vật trong công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm

II. Vi sinh vật trong công nghiệp sản xuất hoá chất

Chương VI: Vi sinh vật ứng dụng trong y học

I. Cơ sở sinh học của phòng và chữa bệnh

II. Hiện tượng interference và ứng dụng 

III. Vacxin phòng bệnh

IV. Chất kháng sinh diệt khuẩn

Chương VII: Vi sinh vật ứng dụng trong nông lâm nghiệp và bảo vệ môi trường

I.Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt

II. Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi, thú y

III.Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý phế thải

B. THỰC HÀNH: 5 bài x 4 tiết/bài = 20 tiết

Bài 1: Kính hiển vi – Nguyên tắc cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản

Pha chế môi trường đơn giản, nuôi cấy một số nhóm vi sinh vật

Bài 2: Quan sát và nghiên cứu một số cấu tạo tế bào vi sinh vật

Bài 3: Lên men các hợp chất gluxit

Bài 4: Lên men các hợp chất nitơ, quan sát vi khuẩn cố định N2

Bài 5: Thử hoạt tính một vài chất sinh học

4. Giáo trình chính:

- Nguyễn Thành Đạt. Cơ sở sinh học Vi sinh vật. NXB Giáo dục Hà Nội, Tập I (1999), Tập II (2001)
- Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty.Vi sinh vật học. NXB Giáo dục 2000

- Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Mai Thị Hằng. Sinh học vi sinh vật. Nhà xuất bản Giáo dục 2000.

- Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thành, Dương Đức Tiến. Vi sinh vật học nông nghiệp. NXB Đại Học Sư Phạm, 2004
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